4. Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam – Lào – Campuchia.
4.1. Trình tự, cách thức, thời gian thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	TT
	Trình tự
thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Thời gian
giải quyết

	Bước 1
	Nộp hồ sơ thủ tục hành chính
	Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:
	

	
	
	a) Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện)tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp; Địa chỉ: Tòa nhà Bưu điện Tỉnh số 85, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Mặt tiền đường Lý Thường Kiệt).
	- Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút;
- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.
- Thứ bảy từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

	
	
	b) Nộp trực tuyến trên: Cổng dịch vụ Quốc gia hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải. (https://dichvucong.gov.vn hoặc http://qlvt.mt.gov.vn). 
	24/24 giờ

	Bước 2
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính
	Công chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác: công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ: công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định: công chức tiếp nhận hồ sơ và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau đó chuyển hồ sơ cho phận chuyên môn xử lý.
- Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện: công chức gửiPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điện cho tổ chức, cá nhân.
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp kiểm tra thành phần hồ sơ và chuyển dữ liệu hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.
	Chuyển ngay hồ sơ trong ngày làm việc hoặc vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 16 giờ hàng ngày.

	Bước 3
	Giải quyết thủ tục hành chính
	Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp, công chức được giao xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
	02 ngày làm việc

	
	
	- Tiếp nhận hồ sơ
	0,5 ngày

	
	
	- Giải quyết hồ sơ, trong đó:
	01 ngày

	
	
	+ Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.
	0,5 ngày

	
	
	+ Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.
	0,25 ngày

	
	
	+ Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái.
	0,25 ngày

	
	
	- Chuyển kết quả đến Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	0,5 ngày

	Bước 4
	Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹnhoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp nhận kết quả và hoàn trả giấy hẹn qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.
- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết quả.
	- Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút;
- Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ của các ngày làm việc.
- Thứ bảy từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.


4.2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ:
[bookmark: bieumau_ms_6_pl_6]- Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 06 Phụ lục VI của Nghị định số 119/NĐ-CP;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;
[bookmark: bieumau_ms_7_pl_6]- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 07 Phụ lục VI của Nghị định số 119/2021/NĐ-CP;
- Hợp đồng đối tác giữa đơn vị kinh doanh vận tải Việt Nam với đối tác của Lào và/hoặc Campuchia (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
	b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4.3. Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp
	4.4. Đối tượng thực hiện TTHC: Đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành được đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
	4.5. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chấp thuận đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế Việt Nam – Lào – Campuchia
	4.6. Phí, lệ phí: không
4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phương tiện vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia theo Mẫu số 06 Phụ lục VI của Nghị định số 119/NĐ-CP.
- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia	theo Mẫu số 07 Phụ lục VI của Nghị định số 119/NĐ-CP.
	4.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không có
4.9. Căn cứ pháp lý của TTHC:
Điều 38, Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.
4.10. Lưu hồ sơ (ISO):theo quy định không yêu cầu lưu hồ sơ.






































Mẫu số 06 Phụ lục VI của Nghị định số 119/NĐ-CP
	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH
VẬN TẢI
________
Số:..../....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________
......, ngày ... tháng ... năm ...




GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN, BỔ SUNG, THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA
____________
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ...........
[bookmark: bookmark1094]
1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã: 	
[bookmark: bookmark1095]2. Địa chỉ: 		
[bookmark: bookmark1096]3. Số điện thoại: .................. số Fax: 	
[bookmark: bookmark1097]4. Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung, thay thế phương tiện vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia như sau:
Tỉnh/thành phố đi: 	Tỉnh/thành phố đến: 	
Bến đi: 	Bến đến: 		
Cự ly vận chuyển: .............. km
Hành trình chạy xe: 	
[bookmark: bookmark1098]5. Danh sách xe khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	STT
	Biên kiểm soát
	Tên chủ sở hữu
	Mác xe
	Trọng tải
	Năm sản xuất

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết:
[bookmark: bookmark1099]a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Giấy đăng ký khai thác vận tải hành khách cố định;
[bookmark: bookmark1100]b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định, ghi trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)








Mẫu số 07 Phụ lục VI của Nghị định số 119/NĐ-CP
	TÊN ĐƠN VỊ KINH DOANH
VẬN TẢI
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________




PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA
[bookmark: bookmark1101]______________

1. Đặc điểm tuyến
Tên Tuyến: ................ đi ................. và ngược lại.
Bến đi: 	
Bến đến: 	
Cự ly vận chuyển: .............. km.
Lộ trình: 	
[bookmark: bookmark1102]2. Biểu đồ chạy xe
Số chuyến tài (nốt) trong .... ngày/tuần/tháng.
[bookmark: bookmark1103]a) Tại bến lượt đi: bến xe: 	
Hàng ngày có ............. nốt (tài) xuất bến như sau:
+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc ........... giờ.
+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc ........... giờ.
+ 	
[bookmark: bookmark1104]b) Tại bến lượt về: bến xe: 	
Hàng ngày có ............. nốt (tài) xuất bến như sau:
+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc ........... giờ.
+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc ........... giờ.
+ 	
[bookmark: bookmark1105]c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe .... giờ.
[bookmark: bookmark1106]d) Tốc độ lữ hành: .............. km/giờ.
đ) Thời gian dừng nghỉ dọc đường: ........... phút.
[bookmark: bookmark1107]3. Các điểm dừng nghỉ trên đường
a) Lượt đi từ Bến xe: ............................................... đến Bến xe: ................ 
(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).
[bookmark: bookmark1108]- Điểm dừng thứ nhất: 	
[bookmark: bookmark1109]- Điểm dừng thứ hai: 	
[bookmark: bookmark1110]- Điểm dừng thứ ba: 	
[bookmark: bookmark1111]b) Lượt về từ Bến xe đến Bến xe: 
(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại).
[bookmark: bookmark1112]- Điểm dừng thứ nhất: 	
[bookmark: bookmark1113]- Điểm dừng thứ hai: 	
[bookmark: bookmark1114]- Điểm dừng thứ ba: 	
[bookmark: bookmark1115]c) Thời gian dừng, nghỉ từ ........... đến ........... phút/điểm.
[bookmark: bookmark1116]4. Phương tiện bố trí trên tuyến
	STT
	Biển số xe
	Trọng tải (Ghế)
	Năm sản xuất
	Nhãn hiệu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark1117]5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
[bookmark: bookmark1118]a) Số lượng:
[bookmark: bookmark1119]b) Điều kiện của lái xe:
[bookmark: bookmark1120]- Có bằng lái xe phù hợp với xe điều khiển.
[bookmark: bookmark1121]- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.
[bookmark: bookmark1122]- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị.
[bookmark: bookmark1123]- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên.
- 	
- 	
[bookmark: bookmark1124]c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe
- 	
[bookmark: bookmark1125]6. Các dịch vụ khác
[bookmark: bookmark1126]a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến: 	
[bookmark: bookmark1127]b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao: 	
[bookmark: bookmark1128]7. Giá vé
a) Giá vé:
[bookmark: bookmark1129]- Giá vé suốt tuyến: ................. đồng/hành khách.
[bookmark: bookmark1130]- Giá vé chặng (nếu có): ................. đồng/hành khách.
	Giá vé
	đồng/hành khách

	Trong đó:
- Giá vé (*)
	đồng/hành khách

	- Chi phí các bữa ăn chính
	đồng/hành khách

	- Chi phí các bữa ăn phụ
	đồng/hành khách

	- Phục vụ khác: khăn, nước ...
	đồng/hành khách


(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm hành khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.
b) Hình thức bán vé
[bookmark: bookmark1131]- Bán vé tại quầy ở bến xe: 	
[bookmark: bookmark1132]- Bán vé tại đại lý: ................................ (ghi rõ tên đại lý, địa chỉ, điện thoại).
[bookmark: bookmark1133]- Bán vé qua mạng: 	
(địa chỉ trang web).

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 08 Phụ lục VI của Nghị định số 119/NĐ-CP
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
________
Số: .../TCĐBVN-VT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________
Hà Nội, ........, ngày ... tháng ... năm ...




THÔNG BÁO
KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA
Tuyến: ................ đi ................. và ngược lại
Giữa: Bến xe................ và Bến xe .................
_____________
Kính gửi: 	

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được công văn số .................... Ngày ... tháng .... năm ... và hồ sơ kèm theo của .......................... về việc đăng ký khai thác vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia;
Thực hiện Điều ... Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ................... của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo như sau:
Thông báo cho phép ..................... được khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
Tên Tuyến: ................ đi ................. và ngược lại
Bến đi: Bến xe ........................(tên tỉnh đi).
Bến đến: Bến xe ........................(tên tỉnh đến).
Hành trình: ................. cửa khẩu đi/cửa khẩu đến..................... 
Số xe tham gia khai thác: 
Thời hạn tham gia khai thác: Theo thời hạn quy định của Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ký văn bản này, doanh nghiệp (hợp tác xã) phải đưa phương tiện vào triển khai thực hiện, doanh nghiệp (hợp tác xã) phải ký hợp đồng khai thác với bến xe hai đầu tuyến, báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải .............. Quá thời hạn nêu trên, văn bản thông báo không còn hiệu lực.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ..............;
- Lưu:...
	Tổng cục Đường bộ Việt Nam
(Ký đóng dấu)


Phụ lục IX
(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)







